CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 6 (Từ bài 17 đến bài 20)

I/ Lý thuyết

Câu 1: Đặc điểm  của các loại ròng rọc

*Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

* Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Câu 2: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Câu 3: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Chú ý: Đối với nước

+ Từ 0oC đến 4 oC nước co lại

+ Từ 40C trở lên nước nở ra

+ Từ 0oC trở xuống nước nở ra
Câu 4: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
I/ Bài tập
A/ Trắc nghiệm:
Câu 1:Khi tăng nhiệt độ của một thanh thép từ 50oC lên100oC, thanh thép sẽ

   A. co lại.              
 B. nở ra.                
C. giảm khối lượng .      D. giảm thể tích. 

Câu 2: Trong sự giãn nở vì nhiệt của các khí ôxi, hiđrô và cacbonic thì

A. hiđrô giãn nở vì nhiệt  nhiều nhất .       

B. ôxi giãn nở vì nhiệt ít nhất.           

C. cacbonic giãn nở vì nhiệt như hiđrô.               


D. cả ba chất giãn nở vì nhiệt như nhau.

Câu 3: Tại sao khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở ở chỗ tiếp giáp giữa hai thanh ray?

 
A. Vì không thể hàn hai thanh ray được.


 
B. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray có thể dài ra.

 
C. Vì để lắp các thanh ray dễ dàng hơn. 


 
D.  Vì chiều dài thanh ray không đủ.

Câu 4: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế có thể là nhiệt độ nào sau đây?

 
A.  100oC.

B.  42o C


C.  37o C        
D.  20o C


Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thuỷ tinh?



  A. Khối lượng của chất lỏng tăng 
     C. Trọng lượng riêng của chất lỏng tăng



  B. Trọng  lượng  của chất lỏng giảm 
     D. Trọng lượng riêng của chất lỏng giảm

Câu 6: Trong các câu sau đây, câu nào không đúng ?

A.Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực

C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực
D. Ròng rọc động giúp làm giảm độ lớn của lực kéo vật lên so với khi kéo trực tiếp

B/Giải thích

Câu 1: An định đổ đầy nước vào một chai thuỷ tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao?

     Vì chai có thể bị vỡ, do nước khi đông đặc laị thành nước đá, thì thể tích tăng.

Câu 2. Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 200C.

     Vì thể tích của bình phụ thuộc vào nhiệt độ. Trên bình ghi 200C, có nghĩa là các giá trị về thể tích ghi trên bình chỉ đúng ở nhiệt độ trên. Khi đổ chất lỏng ở nhiệt độ khác 200C vào bình thì giá trị đo được không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên sai số này rất nhỏ, không đáng kể với các thí nghiệm không đòi hỏi độ chính xác cao.
Câu 3:Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?

      Vì khi bị đun nóng, nước trong ấm nóng lên, nở ra và tràn ra ngoài.
Câu 4. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Để tránh tình trạng nắp bật ra khi chất lỏng đựng trong chai nóng lên và nở vì nhiệt
Câu 5: Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên?

    Khi cho quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, có hai chất (chất khí, chất rắn) ở quả bóng bị nóng lên và nở ra. Vì chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn nên không khí trong quả bóng bị nóng lên, nở ra làm cho quả bóng phồng lên.
Câu 6. Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nước nóng sẽ phòng lên như cũ, vì vỏ bóng bàn gặp nóng nở ra và phồng lên. Hảy nghĩ ra một thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích trên là sai?

      Chỉ cần dùi một lổ  ở quả bóng bàn bị bẹp rồi nhúng vào nước nóng . Khi đó nước làm bóng vẫn  nóng lên nhưng bóng không phồng lên được.
Câu 7. Trong một ống thủy tinh nhỏ đặt nằm ngang, đã được hàn kín hai đầu và hút hết không khí, có một giọt thủy ngân nằm ở chính giữa. Nếu đốt nóng một đầu ống thì giọt thủy ngân có dịch chuyển không? Tại sao?


Nếu đốt nóng một đầu ống thì giọt thủy ngân có dịch chuyển. Tuy trong ống không có không khí nhưng lại có hơi thủy ngân. Hơi thủy ngân ở một đầu bị hơ nóng nở ra đẩy giọt thủy ngân dịch chuyển về phía đầu kia.
Câu 8. Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước, rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

      Khi rót nước nóng ra có một lượng không khí ở ngoài tràn vào phích. Nếu đậy nút ngay thì lượng khí này sẽ bị nước trong phích làm cho nóng lên, nở ra và có thể làm bật nút phích.

    Để tránh hiện tượng này, không nên đậy nút ngay mà chờ cho lượng khí tràn vào phích nóng lên, nở ra và thoát ra ngoài một phần mới đóng nút lại.

Câu 9. Tại sao rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng?

    Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì lớp thuỷ tinh bên trong tiếp xúc với nước, nóng lên trước và dãn nở, trong khi lớp thuỷ tinh bên ngoài chưa kịp nóng lên và chưa dãn nở. Kết quả là lớp thuỷ tinh bên ngoài chịu lực tác dụng từ trong ra và cốc bị vỡ. Với cốc mỏng, thì lớp thuỷ tinh bên trong và bên ngoài nóng lên và dãn nở đồng thời nên cốc không bị vỡ.

Câu 10 Tại sao ở chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa lại có một khoảng hở?

 Người ta đặt khe hở như vậy để khi trời nóng, đường ray nở dài ra do đó nếu không để khe hở , sự nở vì nhiệt của đường ray sẽ bị ngăn cản gây ra lực lớn làm cong đường ray.
